
UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Tên Tk Số Tk
Ngân 

hàng

1
Tòng Văn 

Tám
040473322

Bản Phủ - Quài 

Cang

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

2
Trần Thị 

Hải
040239633

Bản Sái Trong - 

Quài Cang

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

bản Sái Trong - xã Quài Cang
   1.000.000   x

3
Đỗ Thị 

Trang
040435633

Bản Sái Trong - 

Quài Cang

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

bản Sái Trong - xã Quài Cang
   1.000.000   x

4
Lường Thị 

Xuân
040319892

Bản Cản - Quài 

Cang

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

bản Cản - xã Quài Cang
   1.000.000   x

5 Lầu Thị Mai 040526478
Bản Hua Sa A - 

Tỏa Tình

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối 4 - thị trấn Mường Ẳng
   1.000.000   x

6 Lầu A Nhìa 040394814
Bản Háng Tầu - 

Tỏa Tỉnh

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

7
Phạm Minh 

Tuấn
040531934

Bản Minh Thắng - 

Quài Nưa

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

8 Lò Thị Dung 040382911
Bản Bó Giáng - 

Quài Nưa

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

9 Lò Thị Thiết 040348527
Bản Bó Giáng - 

Quài Nưa

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

10
Nguyễn 

Hồng Luyến
040310359

Bản Minh Thắng - 

Quài Nưa

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

TT Họ và tên

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

công dân

Trực 

tiếp

Qua 

bưu 

điện

Mẫu số 04A

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM

THÁNG  4 /2020

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Địa chỉ nơi ở hiện tại
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Thường trú
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Hình thức thanh toán
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chú
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11
Cà Văn 

Điện
040207121

Bản Băng Sản - 

Quài Tở

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

12
Cà Văn 

Diên
040382083

Bản Bông Ban - 

Quài Tở

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

13
Cà Văn 

Túng
040838937

Bản Bông Ban - 

Quài Tở

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

14 Lò Văn Tỉnh 040207096
Bản Chấng - 

Quài Tở

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

15
Lường Văn 

Ngoan
040340647

Bản Chấng - 

Quài Tở

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

16
Cà Văn 

Quân
040340471

Bản Chấng - 

Quài Tở

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

17 Lò Văn Tinh 040154342
Bản Chấng - 

Quài Tở

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

18 Lò Văn Pó 040350457
Bản Chấng - 

Quài Tở

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

19 Lò Văn Hòa 040069830
Bản Đứa - Quài 

Tở

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

20
Tòng Văn 

Quý
040320250

Bản Hới Nọ - 

Quài Tở

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

21 Lò Thị Bích 040542483 Bản Có - Quài Tở
Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

22 Lò Thị Xiên 040333674
Bản Xôm - Quài 

Tở

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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23 Cà Thị Tiên 040366362 Bản Ta - Quài Tở
Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

24
Tòng Thị 

Thủy
040442775 Bản Ta - Quài Tở

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

25 Lù Thị Phệ 040434897
Bản Bông Ban - 

Quài Tở

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

26

Nguyễn Thị 

Thanh 

Huyền

040313994
Khối Huổi Củ - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

27
Trịnh Thị 

Thúy
183700942

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

28
Lê Thị Thu 

Thắm
191481852

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

29 Lò Văn Biên 040395238
Bản Lập - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

30
Lường Văn 

Tuấn
040461222

Bản Đông - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

31
Lò Thị 

Hưng
040197820

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

32
Bạc Bảo 

Sơn
040396165

Bản Đông - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

33

Lường 

Quyết 

Thắng

040383211
Bản Đông - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

34
Lò Thị 

Phương
040531434

Bản Chiềng 

Chung - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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35
Đỗ Minh 

Tâm
040542968

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

36
Nguyễn 

Giang Nam
040538758

Khối Tân Giang - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

37
Quàng Thái 

An
040544696

Bản Chiềng 

Chung - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

38
Bạc Cầm 

Lợi
040544954

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

39

Nguyễn 

Quỳnh 

Hương

040533834
Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Giang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

40
Hoàng Văn 

Đông
040197313

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

41

Phạm Thị 

Thanh 

Nhâm

040374836
Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

42
Nguyễn Thị 

Thúy Nga
040312723

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

43
Lê Văn 

Công
040231134

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

44
Nguyễn Thị 

Mơ
04027163

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

45
Tô Thế 

Hoàn
040261113

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Thu gom rác, phế liệu - Khối Đông Tâm - thị trấn 

Tuần Giáo
   1.000.000   x

46
Lê Mạnh 

Cường
040073701

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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47
Phạm Thị 

Nhan
040383956

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Thu gom rác, phế liệu - Khối Đông Tâm - thị trấn 

Tuần Giáo
   1.000.000   x

48
Trần Thị 

Hợi
040442735

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

49
Trần Kiên 

Định
091545313

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

50
Tô Thế 

Thắng
080451058

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Thu gom rác, phế liệu - Khối Đông Tâm - thị trấn 

Tuần Giáo
   1.000.000   x

51
Hoàng Thị 

Mận
080451212

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Thu gom rác, phế liệu - Khối Đông Tâm - thị trấn 

Tuần Giáo
   1.000.000   x

52
Đoàn Thị 

Tâm
040261048

Khối Đồng Tâm - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

53
Lò Văn 

Tổng
040347416

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối 20/7 - thị 

trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

54 Lê Thị Liên 040335406
Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối 20/7 - thị 

trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

55
Lưu Thị 

Thúy
040382414

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Thu gom rác, phế liệu - Khối 20/7 - thị trấn Tuần 

Giáo
   1.000.000   x

56
Lường Văn 

Toan
040473141

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối 20/7 - thị 

trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

57
Phạm Trung 

Dũng
040335551

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối 20/7 - thị 

trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

58 Bùi Thị Dổi 040435589
Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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59
Nguyễn Thị 

Hoa
15159004

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối 20/7 - thị 

trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

60
Nguyễn 

Xuân Phòng
040319738

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối 20/7 - thị 

trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

61
Hoàng Văn 

Sơn
040340589

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

62 Vũ Thị Tú 040392498
Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối 20/7 - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

63
Nguyễn Thế 

Phương
040528030

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Thu gom rác, phế liệu - Khối 20/7 - thị trấn Tuần 

Giáo
   1.000.000   x

64
Triệu Thị 

Phượng
040442963

Khối 20/7 - TT. 

Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

65
Đinh Hồng 

Sơn
040345359

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

66
Nguyễn Thị 

Mây
040191865

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

67
Đặng Kim 

Hà
040366382

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Đoàn Kết - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

68
Đoàn Văn 

Phước
040145632

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Đoàn Kết - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

69
Đào Hải 

Lưu
040473586

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

70
Trần Thị 

Yến
040727558

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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71
Hà Thị 

Hương
050409816

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

72
Tô Thị 

Hồng Thắm

00118501043

3

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

73
Hoàng Văn 

Xuân

03408200472

3

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

74
Phạm Văn 

Lai

03408400144

1

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

75
Đỗ Tiến 

Thông
040231079

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Đoàn Kết - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

76
Phạm Thị 

Yến
040195632

Khối Đoàn Kết - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

77
Bạc Thị 

Dung
031226870

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Thắng Lợi - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

78
Nguyễn 

Ngọc Tuấn
040284668

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Khối Thắng Lợi - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

79
Lương Thị 

Tuyết
030188380

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Thắng Lợi - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

80 Bùi Thị Lý 040433262
Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Thắng Lợi - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

81
Bùi Thị 

Mưa
040171123

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Thắng Lợi - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

82
Nguyễn 

Quốc Lập
017224551

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Thắng Lợi - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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83
Phạm Thị 

Duân
040223793

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Thắng Lợi - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

84
Vũ Thị 

Thủy
040547948

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Thắng Lợi - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

85
Trần Thị 

Chiến
040197300

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Thắng Lợi - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

86
Nguyễn Thị 

Nhung
040462388

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Thắng Lợi - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

87
Hoàng Thị 

Thơm
040073495

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Thắng Lợi - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

88
Nhâm Thị 

Hận
040243966

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Thắng Lợi - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

89
Nguyễn Thị 

Tiệp
0141670273

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Thắng Lợi - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

90
Đặng Ngọc 

Tiến
040243976

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Thắng Lợi - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

91
Nguyễn 

Đoàn Dương
040205301

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Thắng Lợi - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

92
Nguyễn Văn 

Tuấn
040346191

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Thắng Lợi - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

93
Lại Thị 

Miền
0331772078

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Thắng Lợi - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

94
Phùng Thị 

Bích
040315616

Khối Thắng Lợi - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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95
Phạm Doãn 

Dũng
040534594

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

96
Nguyễn Thị 

Hồng
040382182

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

97
Phạm Kim 

Tuyến
030757717

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú - 

Khối Đoàn Kết - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

98
Nguyễn Thị 

Mỹ
040549054

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

99
Nguyễn Anh 

Thủy
040330230

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

100
Hoàng Thị 

Hội
040205925

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

101
Nguyễn Thị 

Thanh
017158991

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

102
Hà Thị 

Tuyết
040243421

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

103
Vũ Quang 

Huy
040179331

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

104
Nguyễn Thị 

Nghiệp
145442983

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

105
Nguyễn 

Đình Vân
145330000

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

106 Lê Đình Ba 040152017

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

Page 9



Tên Tk Số Tk
Ngân 

hàng

TT Họ và tên

Số 

CMND/Thẻ 

căn cước 

công dân

Trực 

tiếp

Qua 

bưu 

điện

Số tiền hỗ 

trợ (đồng)

Địa chỉ nơi ở hiện tại

Công việc chính, địa điểm làm việc trước khi bị 

mất việc làm

Thường trú
Tạm 

trú

Tài khoản

Hình thức thanh toán

Ghi 

chú

107

Nguyễn 

Mạnh 

Trường

040243390

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

108
Trịnh Thị 

Hưng
040203461

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

109
Trịnh Thị 

Hường
040316547

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

110
Lò Thị 

Hương
040366861

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Trường Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

111
Phạm Văn 

Lương
040208669

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

112
Nguyễn Việt 

Đức
040366132

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

113
Nguyễn Văn 

Hùng
040396883

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

114

Nguyễn Thị 

Thanh 

Hương

040366702

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

115
Nguyễn Văn 

Bình
040207858

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

116
Đỗ Trung 

Vũ

03109300247

5

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

117
Lò Thị 

Nhung
040462500

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

118
Nguyễn Văn 

Bình
040203249

Khối Trường 

Xuân - TT.Tuần 

Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Trường 

Xuân - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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119 Lò Thị Tỉnh 040427091
Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

120
Hoàng Văn 

Lai
145410647

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

121
Vũ Thị 

Minh
040231625

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

122
Lường Thị 

Hưng
040389618

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

123
Vũ Quang 

Huy
040326301

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

124
Phạm Thị 

Nhuần
151287250

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

125
Hoàng Thị 

Tình
040365664

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Tiến - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

126
Đàm Thị 

Duyên
040300362

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

127
Hoàng Xuân 

Lả
0404354631

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

128
Trịnh Thị 

Hoa Phượng

00118500295

51

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

129
Lò Thị 

Phiên
040543717

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

130
Lê Thị 

Hương
017085531

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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131
Nguyễn Thị 

Lập
040335342

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

132
Trần Văn 

Ngân
040203463

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

133

Tưởng 

Quang 

Chiến 

00109401741

1

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

134
Lường Thị 

Biên
040530669

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

135
Hồ Văn 

Toản

00107100651

3

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

136
Đặng Thị 

Kiều Anh
040876294

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

137 Lò Thị Liên 050564280
Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

138
Phan Thị 

Nhường
040395166

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

139
Đoàn Thị 

Lợi
122477350

Khối Tân Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Tân Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

140
Nguyễn Thị 

Thơ
040462395

Khối Tân Tiến - 

TT Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

141
Trịnh Thị 

Oanh
040348315

Khối Tân Tiến - 

TT Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

142
Trần Thị 

Thúy
040073644

Khối Tân Tiến - 

TT Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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143
Đặng Thị 

Lan Anh
040537486

Khối Tân Tiến - 

TT Tuần Giáo

Thu gom rác, phế liệu - Khối Tân Tiến - thị trấn 

Tuần Giáo
   1.000.000   x

144
Vũ Thị 

Phương
040319551

Khối Tân Tiến - 

TT Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

145
Bạc Thị 

Trinh
040248851

Khối Tân Tiến - 

TT Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

146 Vũ Tiến Hệ 040366643
Khối Tân Tiến - 

TT Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

147
Nguyễn Văn 

Kiên

03408400676

7

Khối Huổi Củ - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Huổi Củ - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

148
Trần Thị 

Nhàn

03418800303

4

Khối Huổi Củ - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Huổi Củ - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

149
Bạc Cầm 

Bánh
040340599

Bản Đông - TT. 

Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Bản Đông - thị 

trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

150 Lò Văn Hịa 040532170
Bản Đông - TT. 

Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Bản Đông - thị 

trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

151
Lường Văn 

Tiến
040067391

Bản Chiềng 

Khoang - TT. 

Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Bản Chiềng 

Khoang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

152
Phạm Thị 

Tâm
040673638

Bản Chiềng 

Khoang - TT. 

Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Bản Chiềng Khoang - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

153
Lường Thị 

Nhung
040335453

Bản Lập - TT. 

Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Bản Lập - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

154
Lành Thị 

Huyền
040348368

Bản Lập - TT. 

Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Bản Lập - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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155
Lò Thị 

Bương
040314440

Bản Lập - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Bản Lập - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

156 Lò Thị Thu 040427720
Bản Lập - TT. 

Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Đồng Tâm - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

157
Doãn Thị 

Thoa
040314312

Khối Tân Giang - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

158 Đỗ Thị Huệ 173594176
Khối Tân Giang - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú - 

Khối 20/7 - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

159
Trần Minh 

Thư
040348533

Khối Tân Giang - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

160
Lò Quang 

Huy
040300021

Khối Tân Giang - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Sơn Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

161
Nguyễn Thị 

Quyên
040205081

Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

162
Hoàng Thị 

Lê
040212560

Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

163
Vũ Văn 

Tuấn

03308500692

0

Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Tân Giang - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

164 Cầm Thị Hà 040526657
Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Sơn Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

165
Tống Quang 

Hoàng

00108202650

9

Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Sơn Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

166
Nguyễn Thị 

Xiêm
131398286

Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Sơn Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x
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167
Đặng Thị 

Dung
040365390

Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm 

cố định - Khối Sơn Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

168 Lò Thị Mai 040349780
Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Tự làm trong lĩnh vực ăn uống - Khối Sơn Thủy - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

169 Lê Tiến Hà 040528083
Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú - 

Khối Sơn Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

170
Tống Duy 

Hiền
040543350

Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Sơn Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

171
Lươờng Văn 

Thức
050581326

Khối Sơn Thủy - 

TT. Tuần Giáo

Làm việc tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống - 

Khối Sơn Thủy - thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

172
Lường Văn 

Đoán
040302095

Bản Nong Tấu - 

TT. Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Bản Nong Tấu - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

173 Cà Văn Tiến 040155493
Bản Nong Tấu - 

TT. Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Bản Nong Tấu - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

174 Lò Văn Tới 040203091
Bản Nong Tấu - 

TT. Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Bản Nong Tấu - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

175
Lò Văn 

Tuấn
040236701

Bản Nong Tấu - 

TT. Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Bản Nong Tấu - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

176 Lò Văn Tập 040150814
Bản Nong Tấu - 

TT. Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Bản Nong Tấu - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

177
Lò Văn 

Xuân
040365061

Bản Nong Tấu - 

TT. Tuần Giáo

Lái xe mô tô 2 bánh chở khách  - Bản Nong Tấu - 

thị trấn Tuần Giáo
   1.000.000   x

Tổng cộng

Tổng cộng: Số người hỗ trợ: 177; Số tiền: 177.000.000 đồng; Bằng chữ: Một trăm bảy mươi bảy triệu đồng chẵn.

177.000.000
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